
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                                              

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ NĂM 2026 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC MÊ 

2. Địa chỉ: Thôn Yên Phú 1 -  xã Bắc Mê -  tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/24h (7 ngày/tuần). 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (73 người): 

STT Họ tên 

Số Giấy phép 

hành nghề/ số 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tạo cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi 

chú 

1 
NGUYỄN NGỌC 

CHUNG 

000092/HAG-

CCHN 
Khám và điều trị bệnh sản phụ khoa 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Giám đốc;Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật; Bác sĩ  

chuyên khoa I 

chuyên ngành Sản 

phụ khoa. 

Không 

 

2 NGUYỄN THỊ GIANG 
001387/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa ; 

Chuyên khoa I chuyên ngành Nội 

khoa 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Phó giám đốc ; Bác 

sĩ chuyên khoa I 

chuyên ngành Nội 

khoa. 

Không 

 



Từ thứ 2 đến thứ 6 

3 LÊ THỊ THU TRANG 
001760/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của đại học 

điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Đại học Điều 

dưỡng đa khoa 

Không 

 

4 NGUYỄN THỊ THÚY 
001372/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của đại học 

điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Đại học Điều 

dưỡng đa khoa 

Không 

 

5 LỮ QUỐC QUYỀN 
001382/HAG-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Kỹ thuật viên 

Không 

 

 6 NÔNG THỊ XUYÊN 
004433/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ 

sung phạm vi hoạt động chuyên môn 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa; 

Định hướng 

Chuyên ngành 

Chẩn doán hình 

ảnh. 

Không 

 

7 TRIỆU MÙI LAI 
000258/HAG-

GPHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Kỹ thuật viên 

Không 

 

8 VI VĂN THANH 
004347/HAG-

CCHN 
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-
Kỹ thuật viên 

Không 
 



17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

9 ĐẶNG THỊ NẢI 
001400/HAG-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Cử nhân xét 

nghiệm y học 

Không 

 

10 LÃ THỊ LINH 
160/HGA-

CCHND 

Quầy thuốc, đại lý thuốc của doanh 

nghiệp, tủ thuốc của trạm y tế 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ chuyên 

khoa I 

Không 

 

11 
NGUYỄN TRỌNG 

TRÂN 

000685/CCHN-

D-SYT-HAG 

Chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của  quầy thuốc 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ đại học 

Không 

 

12 
NÔNG THỊ HỒNG 

HẠNH 

000739/CCHN-

D-SYT-HAG 

Chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của   nhà thuốc 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ đại học 

Không 

 

13 
DƯƠNG TRUNG 

TƯỢNG 

003998/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa I Gây mê hồi sức 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ  đa khoa; 

Chuyên khoa I 

chuyên ngành Gây 

mê hồi sức. 

Không 

 

14 NGUYỄN THỊ GẤM 
001385/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của đại học 

điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Đại học Điều 

dưỡng đa khoa 

Không 

 



Từ thứ 2 đến thứ 6 

15 NGUYỄN THỊ HẰNG 
000175/HAG-

GPHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng đại học 

Không 

 

16 NGUYỄN THỊ HUẾ 
002901/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Không 

 

17 NÔNG MẠNH HÙNG 
004351/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ 

sung phạm vi hoạt động chuyên môn 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu. Đọc kết quả Điện 

tâm đồ cơ bản. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa; 

Chuyên khoa I Hồi 

sức cấp cứu. 

Không 

 

18 NÔNG VĂN QUAN 
001393/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ 

sung phạm vi hoạt động chuyên môn 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Gây mê hồi sức. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa; 

định hướng Chuyên 

khoa Gây mê hồi 

sức. 

Không 

 

19 HÀ MẠNH TIẾN 
001375/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của đại học 

điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Đại học Điều 

dưỡng đa khoa 

Không 

 

20 LÃ THỊ PHƯỢNG 
001406/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của nữ hộ sinh. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nữ hộ sinh cao 

đẳng. 

Không 

 



21 LÊ THANH NHUẬN 
004030/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của đại học 

điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Đại học Điều 

dưỡng đa khoa 

Không 

 

22 LÝ ĐỨC HÙNG 
001364/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

.Chuyên khoa Ngoại 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa ;Bác 

sĩ chuyên khoa I 

chuyên ngành 

Ngoại khoa. 

Không 

 

23 NGUYỄN THỊ MẪN 
000065/HAG-

GPHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Không 

 

24 NGUYỄN THỊ MẪN 
001370/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của đại học 

điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Đại học Điều 

dưỡng đa khoa 

Không 

 

25 PHẠM VIẾT XUÂN 
002907/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Không 

 

26 ĐÀO BÍCH THÊM 
001762/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của đại học 

điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Đại học Điều 

dưỡng chuyên 

ngành phụ sản  

Không 

 

27 ĐÀO XUÂN HUY 001396/HAG- Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các Sáng: 7h00- 11h30p; Điều dưỡng cao Không  



CCHN kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

đẳng 

28 CÙ THỊ THẮM 
004004/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Định 

hướng chuyên khoa huyết học - 

truyền máu; Chứng chỉ hướng dẫn 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng Lao 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa; 

Định hướng 

Chuyên khoa huyết 

học – truyền máu 

Không 

 

29 HOÀNG THỊ THƯ 
001376/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Không 

 

30 LÊ THỊ QUYÊN 
002896/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng.. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Không 

 

31 LÝ VĂN VƯỢNG 
001394/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Không 

 

32 MÃ THỊ HÒA 
004434/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ 

sung phạm vi hoạt động chuyên môn 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội khoa; Phụ trách công tác khám 

và điều trị bệnh mạn tính. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa.;Bác 

sĩ  Chuyên I chuyên 

ngành Nội khoa. 

Từ 11h30-

13h30 Và 

từ 17h00-

21h00 từ 

thứ 2 đến 

thứ 6.Từ 

8h00-21h 

thứ 7 và 

chủ nhật tại 

 



Phòng 

Khám 

chuyên 

khoa nội 

tổng hợp 

Tâm An 

33 MA VĂN TRƯỜNG 
002900/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Vật 

lý trị liệu và phục hồi chức năng cơ 

bản. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa 

Không 

 

34 
NGUYỄN THỊ THU 

HƯƠNG 

001391/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của đại học 

điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Đại học Điều 

dưỡng đa khoa 

Không 

 

35 NÔNG THỊ TẤM 
001392/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Không 

 

36 
TRẦN THỊ NHƯ 

QUỲNH 

000587/TQ-

GPHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng  

Không 

 

37 ĐOẠN THỊ THẮM 
001416/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Không 

 

38 BÙI PHƯƠNG THẢO 002899/HAG- Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các Sáng: 7h00- 11h30p; Điều dưỡng cao Không  



CCHN kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

đẳng 

39 LƯU THỊ THỎA 
004355/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Không 

 

40 
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO 

004352/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của đại học 

điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Đại học Điều 

dưỡng đa khoa 

Không 

 

41 NGUYỄN VĂN LUÂN 
001410/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Không 

 

42 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 
004354/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Không 

 

43 NÔNG THỊ HỒNG 
004365/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ 

sung phạm vi hoạt động chuyên môn 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Da liễu. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ  đa khoa; 

Bác sĩ Chuyên khoa 

I chuyên ngành Da 

liễu  

Không 

 

44 PHẠM TIẾN DŨNG 
004003/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ 

sung phạm vi hoạt động chuyên môn 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Truyền nhiễm; Chứng chỉ hướng dẫn 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Bác sĩ  đa khoa; 

Bác sĩ Chuyên khoa 

I chuyên ngành 

Không 

 



chẩn đoán, điều trị và dự phòng Lao Từ thứ 2 đến thứ 6 Truyền nhiễm; Lao 

45 TRẦN VĂN HÙNG 
004474/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

.Chuyên khoa Nhi 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa; Bác 

sĩ Chuyên khoa I 

chuyên ngành Nhi 

khoa. 

Từ 11h30-

13h30 Và 

từ 17h00-

21h00 từ 

thứ 2 đến 

thứ 6. 

Từ 8h00-

21h thứ 7 

và chủ nhật 

tại Phòng 

Khám 

chuyên 

khoa Nhi 

Hùng Dũng 

 

46 VƯƠNG THỊ ANH 
000019/HAG-

GPHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của đại học 

điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Đại học Điều 

dưỡng đa khoa 

Không 

 

47 
ĐỖ THỊ TUYẾT 

NHUNG 

004489/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ 

sung phạm vi hoạt động chuyên môn 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa; Bác 

sĩ Chuyên khoa I 

chuyên ngành Hồi 

sức cấp cứu. 

Không 

 

48 LỘ ĐĂNG BÌNH 
002908/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng - 

Vật lý trị liệu 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng viên 

Không 

 

49 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 004364/HAG- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học Sáng: 7h00- 11h30p; Bác sĩ Y học Cổ Không  



CCHN cổ truyền Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

truyền  

50 VƯƠNG VĂN THÀNH 
001377/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Không 

 

51 
HOÀNG THỊ THU 

HẠNH 

295/HGA-

CCHND 

Quầy thuốc, đại lý thuốc của doanh 

nghiệp, tủ thuốc của trạm y tế 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ 

Không 

 

52 PHAN VĂN HÁT 
001409/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Không 

 

53 
TÔ THỊ PHƯƠNG 

TRANG 

000628/CCHN-

D-SYT-HAG 

Chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của  quầy thuốc. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ cao đẳng 

Không 

 

54 
TRIỆU QUANG 

TUYÊN 

001404/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của đại học 

điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Đại học Điều 

dưỡng  

Không 

 

55 ĐẶNG THANH HOA 
001371/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của đại học 

điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Đại học Điều 

dưỡng chuyên 

ngành phụ sản. 

Không 

 



Từ thứ 2 đến thứ 6 

56 
NGUYỄN KHÁNH 

CHƯƠNG 

001373/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Siêu 

âm tổng quát và khám chữa bệnh 

mạn tính. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa; 

Siêu âm tổng quát 

và khám chữa bệnh 

mạn tính. 

Không 

 

57 NGUYỄN THỊ CHINH 
004371/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Không 

 

58 NGUYỄN THỊ TIÊU 
001378/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Không 

 

59 NÔNG THỊ TÂM 
001389/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của đại học 

điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Đại học Điều 

dưỡng đa khoa 

Không 

 

  60 NÔNG THỊ THOA 
001422/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Không 

 

61 NÔNG VĂN YÊU 
0003195/HAG-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa 

Không 

 



62 PHẠM THỊ HẰNG 
002909/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Không 

 

63 PHẠM TRUNG KIÊN 
003992/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bổ 

sung phạm vi hoạt động chuyên môn 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tai - mũi - họng; Bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Sản khoa. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 Bác sĩ đa khoa; Bác 

sĩ Chuyên khoa I 

chuyên ngành Sản 

phụ khoa.; Định 

hướng Chuyên 

khoa Tai mũi họng 

Từ 11h30-

13h30 Và 

từ 17h00-

21h00 từ 

thứ 2 đến 

thứ 6. 

Từ 8h00-

21h thứ 7 

và chủ nhật 

tại Phòng 

Khám Tai-

Mũi-Họng 

Bắc Mê 

 

64 MAI TRỌNG ĐỒNG 
004939/HAG-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa 

Không 

 

65 NGUYỄN THỊ SĂM 
001374/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa ;Bổ 

sung phạm vi hoạt động chuyên môn 

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản khoa. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa; Bác 

sĩ Chuyên khoa I 

chuyên ngành Sản 

phụ khoa. 

Không 

 

66 LÝ MẠNH TUẤN 
000648/CCHN-

D-SYT-HAG 

Chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của  quầy thuốc. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Dược sỹ cao đẳng 

Không 

 



Từ thứ 2 đến thứ 6 

67 
NGUYỄN CÔNG 

TRÌNH 

005043/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng cao 

đẳng 

Không 

 

68 SẰM THỊ THỦY 
004772/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chẩn đoán điều trị bệnh Tai mũi 

họng cơ bản và nội soi Tai - mũi - 

họng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa; 

Định hưỡng chuyên 

khoa Tai mũi họng 

Không 

 

 69 HOÀNG MINH CHẤN 
000588/TQ-

GPHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

Không 

 

70 TRẦN VĂN CHƯƠNG 
000589/TQ-

GPHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

Không 

 

71 SẰM THỊ KHÔI 
0002905/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của đại học 

điều dưỡng. 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Đại học Điều 

dưỡng đa khoa 

Không 

 

72 
DƯƠNG VĂN 

THƯỢNG 

000307/HAG-

GPHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa 

Không 

 



73 NGUYỄN THỊ HỒNG 
001369/HAG-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 7h00- 11h30p; 

Chiều: 13h30-

17h00p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa. 

Định hướng chuyên 

khoa Hồi sức cấp 

cứu. 

Không 

 

 

                                         Bắc Mê, ngày 22  tháng 01 năm 2026 

                                      ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

                                 KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

                                    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                                      

                                        

                                       Nguyễn Ngọc Chung 
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